
Giải VĐQG 81/82  

Giải gồm 17 đội (14 đội đã trụ hạng mùa trước, 2 đội từ hạng A2 lên và CLB Quân đội) được chia 
làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt. 3 đội đầu mỗi bảng được vào vòng chung kết: thi đấu vòng 
tròn 1 lượt để xác định ngôi vô địch. Hai đội đứng cuối 2 bảng xuống hạng A2. Giải diễn ra từ 
ngày 8/3/1981 đến 4/4/1982.  

Vòng đấu bảng  

Bảng A  

Vòng Lượt đi Đội Lượt về Vòng 
0-1 Lương thực thực phẩm- Cảng Hải 

Phòng 1-1 
1-2 Quân khu Thủ đô - Phòng không 0-0 
3-1 Than Quảng Ninh- Phú Khánh 3-0 
0-0 Công an Hà Nội- Tây Ninh 1-1 

1 

Hải quan (nghỉ) 

10 

2-2 Hải quan- Cảng Hải Phòng 0-0 
1-1 QKTĐ - Than Quảng Ninh 1-1 
1-0 CAHN - Phòng không 1-0 
1-0 Phú Khánh - Tây Ninh 0-4 

2 

Lương thực thực phẩm (nghỉ) 

11 

0-0 Hải quan - QKTĐ 0-1 
2-0 Phòng không -  LTTP 1-1 
2-2 Than Quảng Ninh- Tây Ninh 4-1 
2-1 CAHN - Phú Khánh 0-0 

3 

Cảng Hải Phòng (nghỉ) 

12 

2-0 Hải quan- Phòng không 1-0 
1-2 LTTP - Phú Khánh 2-2 
1-1 Cảng Hải Phòng- Tây Ninh 1-1 
2-2 CAHN -  Than Quảng Ninh 2-2 

4 

Quân khu Thủ đô (nghỉ) 

13 

0-2 Hải quan - Than Quảng Ninh 2-2 
2-1 LTTP - Tây Ninh 1-1 
0-0 CAHN - Cảng Hải Phòng 0-0 
4-0 QKTĐ - Phú Khánh 1-1 

5 

Phòng không (nghỉ) 

14 

0-0 Hải quan -  Phú Khánh 0-1 
2-1 CAHN - LLTP 1-2 
3-2 Phòng không - Cảng Hải Phòng 2-2 
2-2 QKTĐ - Tây Ninh 0-2 

6 

Than Quảng Ninh (nghỉ) 

15 

1-2 Hải quan - CAHN 2-2 
2-0 QKTĐ - LTTP 0-2 
0-1 Than Quảng Ninh - Cảng Hải Phòng 2-2 

7 

2-0 Phòng không - Tây Ninh 2-3 

16 



Phú Khánh nghỉ 
0-1 Hải quan - Tây Ninh 2-0 
1-0 Than Quảng Ninh - LTTP 1-1 
2-1 QKTĐ - Cảng Hải Phòng 1-1 
1-0 Phòng không - Phú Khánh 1-0 

8 

Công an Hà Nội (nghỉ) 

17 

1-1 Hải quan - LTTP 2-1 
1-2 Cảng Hải Phòng - Phú Khánh 2-3 
1-2 CAHN - QKTĐ 1-1 
1-4 Phòng không - Than Quảng Ninh 2-2 

9 

Tây Ninh (nghỉ) 

18 

  (*): LTTP: Lương thực thực phẩm; CAHN: Công An Hà Nội; QKTĐ: Quân khu Thủ đô 

Xếp hạng bảng A 
XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 Than Quảng Ninh 6 9 1 32/19 21 
2 Công an Hà Nội 5 9 2 18/15 19 
3 Quân khu Thủ đô 5 8 3 19/15 18 
4 Phòng không 6 4 6 19/20 16 
5 Hải quan 4 7 5 15/15 15 
6 Tây Ninh 4 7 5 20/21 15 
7 Cảng Hải Phòng 2 10 4 18/20 14 
8 Phú Khánh 5 4 7 14/25 14 
9 LT Thực phẩm 3 6 7 16/21 12 

Bảng B  

Vòng Lượt đi Đội Lượt về Vòng 
0-2 CNXD Hà Nội - Sở CN TP.HCM 1-1 
2-0 CLB Quân đội - CNXD Hải Phòng 3-1 
1-4 CN Nghĩa Bình - TCĐS 0-0 1 
0-1 Quân khu3 - Cảng Sài Gòn 3-1 

 

8 
2-1 Sở CN TP.HCM - CLB Quân đội 0-1 
1-0 CN Nghĩa Bình- CNXD Hải Phòng 1-1 
1-0 TCĐS - Quân khu 3 1-2 2 
0-1 Cảng Sài Gòn - CNXD Hà Nội 0-0 

9 

2-0 CLB Quân đội - CN Nghĩa Bình 3-2 
0-1 Cảng Sài Gòn - Sở CN TP.HCM 2-2 
3-1 Quân khu 3 -  CNXD Hà Nội 2-1 3 
2-0 TCĐS - CNXD Hải Phòng 1-1 

10 

0-1 Quân khu- CNXD Hải Phòng 0-0 
4-2 CLB Quân đội-CNXD Hà Nội 0-0 
2-0 Cảng Sài Gòn - CN Nghĩa Bình 1-2 4 
3-2 TCĐS - Sở CN TP.HCM 0-1 

11 

1-0 Cảng Sài Gòn -CNXD Hải Phòng 2-1 
1-2 CNXD Hà Nội- CN Nghĩa Bình 1-0 
2-1 CLB Quân đội - TCĐS 2-0 5 
1-1 Quân khu 3 - Sở CN TP.HCM 1-0 

12 

0-0 TCĐS - Cảng Sài Gòn 2-2 6 
2-3 Công nhân Nghĩa Bình- Sở CN TP.HCM 4-4 

13 



1-0 CNXD Hải Phòng - CNXD Hà Nội 0-0 
2-0 CLB Quân đội - Quân khu 3 1-3 
1-1 Quân khu 3 - CN Nghĩa Bình 1-1 
0-0 TCĐS - CNXD Hà Nội 3-3 
0-3 CNXD Hải Phòng- Sở CN TP.HCM 2-1 7 
0-0 CLB Quân đội - Cảng Sài Gòn 2-0 

14 

   (*): TCĐS: Tổng cục Đường sắt; CN Nghĩa Bình: Công nhân Nghĩa Bình 

Xếp hạng bảng B 
XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 CLB Quân đội 10 2 2 25/11 12 
2 Sở CN TP.HCM 6 4 4 13/18 16 
3 Quân Khu 3 6 4 4 17/13 16 
4 TCĐS 4 6 4 18/16 14 
5 Cảng Sài Gòn 4 5 5 12/14 13 
6 CN Nghĩa Bình 3 5 6 17/14 21 
7 CNXD Hà Nội 2 6 6 11/18 10 
8 CNXD Hải Phòng 3 4 7 8/17 10 

Vòng chung kết : 
    

Vòng Đội Kết quả 
Công an Hà Nội - Quân khu 3 1-1 

Than Quảng Ninh - CLB Quân đội 0-1 1 
Quân khu Thủ đô - Sở CN TP.HCM 2-1 
Than Quảng Ninh - Công an Hà Nội 0-1 

CLB Quân đội - Sở CN TP.HCM 3-1 2 
Quân khu Thủ đô - Quân khu 3 2-2 

Sở CN TP.HCM - Than Quảng Ninh 2-1 
Công an Hà Nội - Quân khu Thủ đô 0-1 3 

CLB Quân đội - Quân khu 3 2-1 
Quân khu Thủ đô - CLB Quân đội 1-2 
Sở CN TP.HCM - Công an Hà Nội 2-2 4 

Than Quảng Ninh - Quân khu 3 3-1 
Quân khu Thủ đô - Than Quảng Ninh 1-0 

Sở Công nghiệp TP.HCM - Quân khu 3 2-0 5 
Công an Hà Nội - CLB Quân đội 1-0 

Xếp hạng vòng chung kết 
XH Đội T H B H.Số Điểm 
1 CLB Quân đội 4 0 1 8/4 8 
2 Quân khu Thủ đô 3 1 1 7/5 7 
3 Công an Hà Nội 2 2 1 7/5 6 
4 Sở CN TP.HCM 2 1 2 8/8 5 
5 Than Quảng Ninh 1 0 4 4/6 2 
6 Quân Khu 3 0 2 3 5/10 2 

  



Xếp hạng toàn giải 
XH Đội Trận T H B H.Số Điểm 
1 CLB Quân đội 19 14 2 3 33/15 30 
2 Quân khu Thủ đô 21 8 9 4 26/20 25 
3 Công an Hà Nội 21 7 11 3 23/19 25 
4 Sở CN TP.HCM 19 8 5 6 31/26 21 
5 Than Quảng Ninh 21 7 9 5 36/25 23 
6 Quân Khu 3 19 6 6 7 22/23 18 
7 Phòng không 16 6 4 6 19/20 16 
8 Hải quan 16 4 7 5 15/15 15 
9 Tây Ninh 16 4 7 5 20/21 15 

10 Tổng cục ĐS 14 4 6 4 18/16 14 
11 Cảng Hải Phòng 16 2 10 4 18/20 14 
12 Phú Khánh 16 5 4 7 14/25 14 
13 Cảng Sài Gòn 14 4 5 5 12/14 13 
14 CN Nghĩa Bình 14 3 5 6 17/24 11 
15 CNXD Hà Nội 14 2 6 6 11/18 10 
16 LT thực phẩm 16 3 6 7 16/21 12 
17 CNXD Hải Phòng 14 3 4 7 8/17 10 

 
- Vua phá lưới: Võ Thành Sơn (Sở Công nghiệp TPHCM), 15 bàn. 
- Tổng số 143 trận, 338 bàn (2,36 bàn/trận)  

 

 
 
 

  

 


